
Mẫu SKKN-02
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
((
BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
NĂM HỌC 2014  -  2015
1. PHẦN CHUNG

- Họ và tên: 
LÊ NGUYỄN MỸ TRÂM 

- Ngày, tháng, năm sinh: 27.10.1971
- Đơn vị công tác:
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
- Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN HỌC SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH 
- Danh hiệu thi đua đăng ký: Không có
- Họ và tên người hướng dẫn: Không có 
- Chức vụ : Tổ phó tổ Anh văn 
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 01 tháng 12 năm  2014 đến ngày 07 tháng 01 năm  
NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1 Đặt vấn đề 
· Sáng kiến kinh nghiệm xuất phát từ thực trạng các em sinh viên học sinh học môn tiếng Anh chưa tốt, một số em không quan tâm đến môn học, một số em học tập theo kiểu dựa dẫm vào bạn,với tình hình chung là trình độ của học sinh sinh viên đều yếu như nhau.

· Việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này nhắm mục đích giúp việc học của các em được cải thiện và giúp các em yêu thích môn học hơn.
2.2 Nội dung 
I. Nguyên nhân sinh viên học sinh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng học yếu môn Anh văn:

· Đa số học sinh sinh viên đến từ các tỉnh nên mất căn bản Anh văn.

· Một nguyên nhân phụ của thực trạng này là học sinh sinh viên  ở tỉnh lúc học THCS và PTTH không chú trọng môn Anh văn, một số học sinh sinh viên không có điều kiện học tốt môn này.

· Vào trường Cao Đẳng một số học sinh sinh viên không quan trọng môn học này vì cho rằng Anh văn không phải là môn chính cho chuyên ngành.
· Học tốt ngôn ngữ nước ngoài không dễ. Vào học một trường danh tiếng ở một thành phố lớn thì gặp trở ngại vì vấn đề học phí quá cao. Ngoài ra còn một lý do phụ là sinh viên còn bị động về thời gian.
II. Giải pháp:

1. Giải pháp từ người thầy:
· Giải pháp về trình độ của “người thầy”:

Người thầy nên ý thức bản thân là một giảng viên Anh văn. Do đó từng giảng viên nên sức chú ý bồi dưỡng và cập nhật kiến thức chuyên môn về tiếng Anh và kiến thức tổng hợp được cập nhật. 
Một thực trạng cần phải công nhận là người thầy dường như đang bị “lụt” dần kiến thức chuyên môn khi nhiều năm liền dạy đối tượng sinh viên học sinh đa phần trung bình trung bình và yếu. Một số giáo viên thuộc lòng kiến thức đang giảng dạy nhưng khi học sinh sinh viên hỏi những điều ngoài giáo trình thì bối rối không trả lời được ngay.  

Người thầy nên tranh thủ thời gian học tập kiến thức, đặc biệt là chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh của Sở giáo dục đào tạo TPHCM thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của bộ giáo dục là một nguồn trợ giúp hiệu quả. Nếu tận dụng được cơ hội này thì giảng viên học được nhiều kiến thức bồi dưỡng trình độ chuyên môn và năng lực tiếng Anh của bản thân. Giảng viên có thể nói tiếng Anh lưu loát ở trên lớp, giảng bài bằng tiếng Anh thành.

Người thầy cũng có thể bồi dưỡng kiến thức nếu có cơ hội thỉnh giảng ở những trung tâm hoặc các trường  mà nơi đó người học có trình độ khá giỏi.

Giảng viên nên giải thích từ bằng tiếng Anh vì giải thích từ vựng bằng tiếng Anh giúp nâng cao vốn từ vựng của sinh viên học sinh vừa tạo cho mình có thói quen tốt sử dụng tiếng Anh trong lớp học.
Giảng viên nên trau dồi bằng cách theo học các chương trình bồi dưỡng và tự kiểm tra kiến thức hai năm một lần với các chương trình thi quốc tế để duy trì được phong độ.
Biện pháp: Giảng viên phải tự đi thi lấy chứng chỉ IELTS 6.5 hay B2 FCE hay TOEIC 850 để duy trì phong độ và cập nhật kiến thức mới hơn.
Phương pháp hoạt động: Tự học, học hỏi với đồng nghiệp tại trường, học hỏi với đồng nghiệp ở các trường khác. Giảng viên cũng có thể xin nhà trường hỗ trợ một phần chi phí hoặc tìm các nguồn khác để có thể thực hiện tốt việc này.
Hiệu quả: Giảng viên tự tin hơn và rất phấn khởi với sự cập nhật kiến thức  của cá nhân.    
· Giải pháp về tâm huyết của “người thầy”:

Sinh viên, học sinh học yếu rất cần sự tận tâm, lòng yêu nghề và quý trọng người học của người thầy. Sự nghiêm khắc khác tính khó chịu. Sự đối đãi cư xử với học sinh sinh viên rất quan trọng: giảng viên đủ thân thiện như bạn bè để người học không “ngại” thầy và không “sợ” học và trân trọng môn học. Sự kiên nhẫn của người thầy kích thích việc chú ý đến môn học của người học. Các em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho môn học và có thể yêu môn học hơn. Sự kiên nhẫn của người thầy giúp tinh thần học tập của lớp được cải thiện. Điều đó tạo sức bật cho việc học và tạo động lực và sự hưng phấn cho việc giảng dạy.

Với vai trò người thầy, là người hành nghề giảng dạy nếu chúng ta hiểu rõ được tâm lý, đặc biệt là tâm lý sinh viên, học sinh học yếu là nhút nhát, mặc cảm. Giảng viên cần biết cần bổ sung  những gi để đáp ứng thì học sinh sinh viên sẽ được hưởng thụ rất nhiều từ kiến thức và tấm lòng yêu nghề của người dạy.  
Người thầy không nên nản lòng khi gặp người học quá yếu. Thái độ bỏ mặc các em, đầu hàng khi gặp những em bướng bỉnh đồng thời thái độ thiếu thông cảm sẽ không kích thích được sự cải thiện lẫn sự phát triển. Kết quả là những em rất yếu sẽ mang cảm giác bị bỏ rơi và sẽ trốn thầy, trốn lớp và trốn bạn.
Biện pháp: Giảng viên không ngừng nghiên cứu các tài liệu hay và mới về tâm lý lứa tuổi, không ngừng rèn luyện những đức tính tốt của nhà giáo. Giảng viên nên rèn luyện tính kiên nhẫn, đây là đức tính cần nhất của người dạy dành cho người học có trình độ không cao.

Phương pháp hoạt động: Giảng viên luôn luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của học sinh sinh viên. 

Cụ thể trên lớp giảng viên nên yêu cầu học sinh khá giỏi thực hiện các bài tập. Giảng viên trợ giúp khi cần thiết.

Thời gian ngoài lớp: giảng viên thực hiện kết nối với sinh viên thông qua các ứng dụng của công nghê thôn tin như: Facebook và email. Người học cũng có thể liên hệ với giảng viên bằng điện thoại. Sinh viên thực tế thấy Facebook hiệu quả rất cao . Việc chỉ bài cho các em qua Facebook vừa dễ vừa nhanh, dễ cung cấp  tài liệu với minh chứng. Ví dụ: các em không hiểu cách dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành thì việc vào Google lấy ví dụ để giải thích cho các em rất là nhanh và rõ ràng. Học sinh sinh viên hiểu bài nhanh đồng thời tiết kiệm thời gian vì nhiều sinh viên có thể xem bài giải.
Hiệu quả: Bài giảng không bị bó hẹp trong lớp hay giảng đường, không phụ thuộc vào không gian và thời gian. Học sinh sinh viên hiểu bài tốt hơn, tinh thần tự do và gần gũi thầy hơn.
· Giải pháp cập nhật thông tin:

Tiếng Anh là môn học luôn đòi hỏi người dạy phải cập nhật. Kiến thức mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ rất nhiều. Vì vậy giảng viên ngoài việc cập nhật kiến thức chuyên môn còn phải chú ý kiến thức chung, kho kiến thức chung tăng từng phút một. Nếu người thầy không chú ý nghe đài, xem tivi, xem tin tức và đọc báo sẽ bị lạc hậu trước những thông tin mới mà sinh viên, học sinh cập nhật rất nhanh và rất nhạy! Khi cập nhật thông tin thường xuyên người dạy môn tiếng Anh sẽ thấy từ vựng mới trong tiếng Anh được tăng lên rất nhiều.
Biện pháp: Xem các đài sử dụng tiếng Anh và đọc sách báo bằng tiếng Anh và các tài liệu chuyên ngành môn bằng tiếng Anh.
Phương pháp hoạt động: Giảng viên tự tìm sử dụng những trang Web phục vụ đúng mục đích cá nhân. Giảng viên cũng có thể mua sách báo đọc hoặc tham gia làm thành viên các thư viện điện tử hoặc đến các thư viện lớn để cập nhật thông tin. Nếu có xem qua các tài liệu bằng tiếng Anh chúng ta sẽ thấy từ vựng mới có được từ việc ghép từ rất là nhiều. 
Ví dụ: từ“cheeseburger” được hiểu là ghép 2 từ “cheese” và “hamburger”.
Hiệu quả: giảng viên sẽ không bị lạc hậu với sự phát triển kiến thức tạo nên phong thái tự tin trước người học.

2. Giải pháp từ chương trình học:
Chương trình học hiện nay đang học ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM là giáo trình TOEIC. Thật ra là giảng viên và học sinh sinh viên giải các đề thi. Giảng viên thật sự rất khó phát triển được kỹ năng giao tiếp cho sinh viên học sinh với việc giải đề thi. Giảng viên cung cấp được kiến thức văn phạm rất đầy đủ, tạo nền tảng rất cơ bản nhưng chưa thể tạo cơ hội cho học sinh sinh viên sử dụng những kiến thức trong giao tiếp. Sinh viên học sinh được cung cấp kỹ năng làm bài, một số kiến thức cơ bản để có thể tham gia cuộc thi lấy chứng chỉ TOEIC quốc tế nhưng nếu bước vào môi trường làm việc thật, lúc đó đòi hỏi khả năng giao tiếp tiếng Anh thì các em học sinh sinh viên có nhiều hạn chế. 
Vì vậy rất cần một chương trình học bổ sung có nội dung cập nhật và phát triển được kỹ năng giao tiếp kết hợp cùng Anh văn TOEIC mà các em đang học hiện nay.

 Biện pháp đề nghị: Dạy thêm một giáo trình trước khi giải đề thi TOEIC. TOEIC phải được dạy và học sau cùng mang tính củng cố.
Phương pháp hoạt động: Việc dạy thêm một giáo trình đòi hỏi thời gian. Do đó đề nghị nhà trường cho giảng viên phụ đạo cho sinh viên học sinh hoặc giảng viên tổ Anh văn kết hớp với trung tâm ngoại ngữ để có thể thực hiện được giải pháp này.
Hiệu quả có thể: Các học sinh sinh viên có thể phát triển được kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cần có cần thiết cho tương lai.
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3. Giải pháp từ phương pháp giảng dạy:
Để giúp các em sinh viên học sinh cải thiện được nhiều hơn việc học tiếng Anh cần sự năng động của người thầy, tránh việc vì học sinh sinh viên khá yếu mà chúng ta vô tình rơi vào lối cũ “đọc chép”  và vô tình quên phương pháp đi bài, đó là phương pháp dạy từ vựng như thế nào, dạy grammar như thế nào, dạy Listening, dạy Reading, dạy Speaking và dạy Writing như thế nào. Các phương pháp này phải được thuộc lòng và cộng thêm các bước cập nhật. Với giáo trình anh văn TOEIC hiện nay, hai kỹ năng Speaking và Writing không được phát triển.

Việc dạy từ vựng nếu được là phải tận dụng ngay cơ hội dùng giáo cụ trực quan, dùng các hình ảnh qua các bài học được thiết kế bằng PowerPoints và các handouts giải thích từ vựng bằng tiếng Anh và qua đó các em tự cho được nghĩa tiếng Việt. Việc dạy từ vựng như thế này giúp người dạy năng động trong việc làm giáo cụ trực quan, nâng khả năng thiết kế, tìm tòi và chọn lọc qua các bài giảng bằng chương trình PowerPoints. Các handouts giải thích từ bằng tiếng Anh cùng các ví dụ sử dụng từ mới rất “chuẩn” làm cho thầy và trò đều rất giỏi. Ở trình độ cao đẳng thì khi từ giải thích bằng tiếng Anh các em nâng cao được vốn từ, học được cách đặt câu bằng tiếng Anh, có thể đặt những câu tiếng Anh đơn giản và phù hợp với đối tượng người học vì mang tính chuyên sâu hơn. Nói chung tất cả những gì người dạy làm là nhằm giúp các em sinh viên học sinh nhớ được từ.
Việc dạy Listening cũng phải hết sưc chú ý phương pháp, không thì người dạy không còn thực hiện đúng mục tiêu của tiết dạy Listening nữa! Việc copy toàn bộ các transcripts của những bài học Listening đưa cho các em trước khi học những bài học Listening cho rẻ, cho tiện, cho nhanh và cho trọn bộ làm giảm đi khả năng học Listening của các em. Các em đã biết trước các em nghe cái gì thì các em đang học Reading chứ không phải là Listening nữa. Người dạy không phát triển được kỹ năng Nghe hiểu một nội dung hay một thông tin cho sinh viên học sinh.Các transcripts của tiết học Listening chỉ được cung cấp sau khi các câu hỏi đã được trả lời và đã được giải thích các em nghe như thế nào, nghe được gì mà chọn câu trả lời như thế. Thực chất các em không cần nghe hết từng chữ mà là nghe hiểu kết hợp trình độ của các em hiện có cùng với khả năng phán đoán. Vì vậy nếu giảng viên cung cấp transcripts sai bước sẽ làm cho sinh viên học sinh mất động lực học tập và sai mục tiêu của tiết dạy Listening. Còn một điều không thể quên là vì các em đang học Listening nên các em cần được cung cấp từ mới của các transcripts để hỗ trợ việc học trong suốt tiết Listening. Listening là một tiết học rất khó! Nếu nghe cái gì cũng mới toanh hay không nghe hiểu được gì các em sẽ nản lòng, không chú ý nghe hiểu nữa mà là nghe như nghe nhạc, nhớ cũng được, không nhớ cũng được.
Biện pháp:Cập nhật liên tục cách dạy các kỹ năng
Dạy từ vựng có những bước nào.

Dạy nghe phải qua những bước nào.

……
Phương pháp hoạt động:
Dạy từ vựng thì phải
Bước 1: Phải sử dụng giáo cụ trực quan hoặc hình ảnh sinh động hoặc định nghĩa từ rõ ràng dễ hiểu hoặc ví dụ minh họa rõ ràng.

Bước 2: Lúc này mới yêu cầu học sinh nói nghĩa tiếng Việt của từ.

Dạy Listening:
Bước 1: Phải có bước Pre-Listening để các em khái quát được mình sắp nghe cái gì.

Bước 2: Dạy từ vựng mới trong bài nghe

Bước 3: Cho nghe

Bước 4: Cho trả lời câu hỏi

Bước 5: Cho nghe để kiểm tra các câu trả lời

Bước 6: Cho nghe transcript để thỏa mãn những thắc mắc của học sinh những từ mà các em đã cô nghe nhưng không nghe được.

Hiệu quả:
Dạy từ vựng như thế các em khắc sâu được từ mới học.

Dạy Listening như thế các em không thấy tiết học nghe nhàm, khó và chán và không bị sốc với chủ đề bài nghe. Không có bước dẫn nhập các em thấy tiết học Nghe rất nặng nề.
4. Giải pháp từ người học:
Thật ra giải pháp này cần phải có sự tác động của người thầy. Người thầy giỏi có thể làm thay đổi suy nghĩ của của các em, kích thích các em làm việc và thay đổi suy nghĩ, phát huy được tính năng động.

Các em sinh viên học sinh vào trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng học vẫn xem tiếng Anh là môn phụ, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của môn học này khi ra trường đi làm. Với qua điểm này các em thật sự chưa trân trọng người dạy cũng như việc học của chính các em.

Thái độc học tập của các em rất quan trọng nhưng có một số các em bị “hỏng môn Anh văn nhiều” luôn có thái độ rất thụ động và đầu hàng. Giảng viên gặp những em thì như gặp một lực cản “khổng lồ”. Vì vậy  vai trò của người thầy ở đây rất quan trọng. 
Trong trường hợp cụ thể của tôi, tôi giúp các em hiểu hơn câu nói “học thầy không tày học bạn”. Các em phải biết nhờ bạn, học từ bạn và phải biết cách thảo luận để tìm ra câu trả lời và hiểu vấn đề tốt hơn và đúng hơn. Tôi khuyên các em phải biết dựa vào tập thể, dựa vào tinh thần học tập của lớp để trao đổi bài học để hiểu được vấn đề kỹ hơn và khắc ghi sâu hơn. 
Một phương pháp nữa mà tôi cũng thích dung  để kích thích các em trò “yếu” và cho các em trò “khá” thấy sự quan trọng của chúng đó là phương pháp “năng nhặt chặt bị” hay “tích tiểu thành đại”. Tất cả các em đều được tạo cơ hội thể hiện và hợp tác vào bài học của thầy ngày hôm ấy. Tôi rất quan trọng sự thể hiện của các em cũng như rất trân trọng khả năng thể hiện giải quyết một vấn đề. Nếu thể hiện được các em được khen, được khuyến khích, được ghi nhận và được cho điểm cộng. Nếu chưa được sẽ có những bạn khá hơn giải thích thay. Thật ra, các em “yếu” thì không phải không nói được gì vì cũng có cái các em giải thích được. Qua việc này, các em thấy được sự hợp tác, vai trò của mình, sự có ích cũng như sự quan trọng của chính các em trong tiết học và trong buổi học làm cho các em tự tin hẳn lên chứ không phải “dở” hay “yếu” chỉ biết ngồi nghe. Kỹ năng thể hiện, chứng minh, giải thích, giải quyết vấn đề cũng được nâng lên.
Sinh viên học sinh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng còn chịu yếu tố khách quan do các em xa nhà. Việc thiếu chuyên cần và thiếu khả năng chịu đựng khi các em nhớ nhà rất ảnh hưởng đến việc học của các em. Người học mà vắng các buổi học làm cho các em bị mất kiến thức. Người thầy phải chú ý khía cạnh này để giảng lại bài cho các em hoặc nhờ các em giỏi giúp bạn, giảng lại bài  nếu như bài học quá nhiều chi tiết để nhớ.

Các em sinh viên Cao đẳng chưa phát huy hết tính tự học. Phần tự học môn tiếng Anh hay bị bỏ thí vì tư tưởng các em cho rằng môn học là ngôn ngữ nước ngoài. Vì vậy giảng viên có phương pháp kiểm tra nghiêm ngặt trước khi bắt đầu một học mới sẽ đánh thức được khả năng này của các em ngay từ đầu và một khi các em đã hình thành được thói quen, các em sẽ phát triển được khả năng tự học và tạo được hiện tượng lây lan giúp tạo ra tình thần học tập cao cho cả lớp.
Biện pháp: 
Các em học sinh sinh viên phải có phương pháp học cho riêng mình hoặc học theo phương pháp hay của bạn.
Phải có ý thức nhận thức học tập là một nhiệm vụ của bản thân và tự rèn các đức tính tốt cho việc học, không ngại khó và biết khắc phục khó khăn.

Thể hiện được tính hớp tác, đức tính rất cần ở trên lớp đối với bạn cùng lớp và người thầy đứng lớp.
Phương pháp hoạt động: Học nhóm, đôi bạn học tập, tham gia các câu lạc bộ, tham gia các diễn đàn, tận dụng tất cả các phương tiện và các nguồn hỗ trợ  học tập như thầy cô cố vấn, giảng viên trực tiếp giảng dạy, các bạn giỏi trong lớp.
Hiệu quả: Kết quả học tập cao hơn.
5. Giải pháp từ các nguồn khác:
Động viên người học tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường, tạo cơ hội cho các em sử dụng tiếng Anh.
Đề xuất tăng thêm truyện hay nổi tiếng thể hiện bằng tranh vẽ và được xuất bản bằng tiếng Anh vào thư viện cũng như các loại báo tiếng Anh để các em thêm cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh nâng cao vốn từ vựng.

Đề nghị mời một hay hai giảng viên người nước ngoài để cả thầy lẫn trò được cơ hội tiếp xúc với việc tiếng Anh được dùng thực tế trong cuộc sống như thế nào. 
Biện pháp: làm các giấy đề nghị lên trường mua thêm sách tiếng Anh cho thư viện và mời giảng viên nước ngoài.
Phương pháp hoạt động: 

Cùng trò tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh.
Tập thói quen noi tiếng Anh khi có cơ hội.
Hiệu quả: tăng được khả năng nói tiếng Anh.
2.3 Kết luận



Thật ra các giải pháp trên không mới nhưng sự tổng hòa giúp cải thiện được ít nhiều. Sự áp dụng không dành riêng cho một tuần hay một tháng mà là cả một học phần. Mặt hạn chế là đòi hỏi thời gian làm việc của thầy và trò rất nhiều cũng như việc dạy và học đều phải có đầu tư. Ngoài ra sĩ số lớp “chuẩn” cho một lớp dạy tiếng Anh góp phần không nhỏ trong việc cải thiện việc học của các em.
Người viết báo cáo 

                              

        (Ký và ghi rõ họ tên)
Lê Nguyễn Mỹ Trâm
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